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tiên, trọng điểm; đến năm 2020, tổ chức KH&CN, doanh nghiệp Việt Nam 
trong một số lĩnh vực ưu tiên, trọng điểm có đủ năng lực hợp tác với các 
đối tác nước ngoài, tiếp thu, làm chủ, đổi mới và sáng tạo công nghệ. Một 
số kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực ưu 
tiên, trọng điểm của Việt Nam xác lập được vị trí trong thị trường khu vực 
và thế giới”, đề án đã xác định các nhiệm vụ: “Nâng cao chất lượng đội 
ngũ cán bộ KH&CN, cán bộ quản lý”; “Huy động có hiệu quả các nguồn 
lực tài chính cho hoạt động hội nhập quốc tế về KH&CN”; “Tăng cường 
nguồn lực thông tin phục vụ hội nhập quốc tế về KH&CN”; “Thúc đẩy đổi 
mới công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao nhằm nâng cao tính cạnh tranh 
của một số sản phẩm quốc gia”; “Xúc tiến thương mại hóa kết quả nghiên 
cứu khoa học và phát triển công nghệ Việt Nam” và “Đẩy mạnh các hoạt 
động hội nhập quốc tế trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng”.

Một số chương trình để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án là: “Hợp tác 
nghiên cứu chung song phương và đa phương về KH&CN”; “Tăng cường 
nguồn lực thông tin phục vụ hội nhập quốc tế về KH&CN” và “Tìm kiếm, 
giải mã và chuyển giao công nghệ nước ngoài về Việt Nam”.

1.3. LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ CÁC VĂN BẢN 
HƯỚNG DẪN

Các luật chuyên ngành trong lĩnh vực KH&CN đã được Quốc hội ban 
hành:

– Luật Khoa học và công nghệ (2013) thay thế Luật Khoa học và công 
nghệ năm 2000

– Luật Đo lường (2011);
– Luật Sở hữu trí tuệ (2005), sửa đổi bổ sung năm 2009;
– Luật Công nghệ cao (2008);
– Luật Năng lượng nguyên tử (2008);
– Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa (2007); 
– Luật Chuyển giao công nghệ (2006);
– Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (2006).
Ngoài các luật chuyên ngành, Quốc hội đã ban hành một số luật có liên 

quan đến KH&CN như Luật Bảo vệ môi trường (2014), bổ sung, thay thế 
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Luật Bảo vệ môi trường năm 2005; Luật Đa dạng sinh học (2008); Luật 
Công nghệ thông tin (2006),...

Hướng dẫn thực thi các luật về KH&CN là hàng loạt văn bản dưới luật 
như Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng, Thông tư hướng 
dẫn của Bộ trưởng các Bộ, ngành liên quan, hình thành hàng lang pháp lý 
phục vụ cho công tác quản lý KH&CN trong cả nước.

1.3.1. Luật Khoa học và công nghệ năm 2013
Luật Khoa học và công nghệ năm 2013 (luật số 29/2013/QH13) được 

Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2013, có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/01/2014, để thay thế Luật Khoa học và công nghệ năm 2000 (luật 
số 21/2000/QH10). 

Luật Khoa học và công nghệ năm 2013 gồm 8 chương và 59 điều, có 
nhiều nội dung mới, quy định rõ hơn, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 
20-NQ/TW ngày 01/11/2012 về nhiệm vụ, nguyên tắc hoạt động KH&CN, 
chính sách của Nhà nước về phát triển hoạt động KH&CN; làm rõ hơn 
về vị trí, vai trò của tổ chức KH&CN, sắp xếp lại mạng lưới tổ chức 
KH&CN nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động KH&CN, hiệu quả đầu tư 
cho KH&CN; các cơ chế, chính sách và biện pháp đào tạo, thu hút và sử 
dụng hiệu quả đội ngũ nhân lực KH&CN, các biện pháp sử dụng và quản 
lý hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước, khuyến khích mạnh mẽ và huy 
động nguồn lực xã hội cho hoạt động KH&CN; đẩy mạnh việc ứng dụng 
kết quả nghiên cứu KH&CN vào sản xuất - kinh doanh; xây dựng cơ sở hạ 
tầng phục vụ phát triển KH&CN; phát triển thị trường KH&CN. Việc giao 
quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ 
cho tổ chức chủ trì và các tổ chức khác được coi là bước đột phá trong cơ 
sở pháp lý để thúc đẩy việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Một số 
điểm cần lưu ý là:

(1) Phân loại tổ chức KH&CN theo thẩm quyền thành lập, theo chức 
năng và theo sở hữu thay cho quy định phân loại tổ chức KH&CN theo các 
cấp (quốc gia, bộ, cơ sở). Luật cũng quy định cơ sở giáo dục đại học là tổ 
chức KH&CN và phải đăng ký hoạt động KH&CN. Việc thành lập tổ chức 
KH&CN công lập (gồm cả các cơ sở giáo dục đại học) phải được các cơ 
quan quản lý nhà nước về KH&CN thẩm định theo phân cấp. Các tổ chức 
KH&CN công lập phải được đánh giá phục vụ quản lý nhà nước. Các tổ 
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chức KH&CN có vốn đầu tư nước ngoài, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ có quyền cho phép thành lập mà không cần yêu cầu phải lập thành 
dự án đầu tư, thể hiện sự thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho xã hội 
hóa hoạt động KH&CN.

(2) Thể chế hóa việc tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, sử dụng và 
đãi ngộ, phát triển nguồn nhân lực KH&CN bằng những quy định chế 
độ đặc biệt, thông qua các ưu đãi về lương, phụ cấp trách nhiệm, dự các 
hội thảo hội nghị quốc tế…đối với nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học 
được giao chủ trì các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặc biệt quan trọng, 
nhà khoa học trẻ tài năng; tạo điều kiện cho nhà khoa học đầu ngành được 
đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để tổ chức nghiên cứu, thực hiện ý 
tưởng đặt ra; xét tuyển dụng đặc cách nhà khoa học trẻ tài năng; khuyến 
khích và cụ thể hóa nhiều chế độ đãi ngộ các nhà khoa học là người Việt 
Nam ở nước ngoài, người nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN ở Việt 
Nam.

(3) Đổi mới về việc xác định, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử 
dụng ngân sách nhà nước. Theo đó, mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền 
đề xuất nhiệm vụ KH&CN. Trên cơ sở này, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan nhà nước khác 
ở Trung ương tổ chức lấy ý kiến tư vấn xác định, công bố công khai và đặt 
hàng với các tổ chức KH&CN thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp bộ, cấp 
tỉnh; gửi đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia về Bộ Khoa học 
và Công nghệ để đặt hàng với các tổ chức KH&CN. Quy định đặt hàng 
nhiệm vụ KH&CN với các tổ chức KH&CN là phương thức tối ưu nhằm 
gắn mục tiêu của nghiên cứu KH&CN với những vấn đề thực tiễn, tránh 
được tình trạng kết quả nghiên cứu sau khi nghiệm thu không đến được 
nơi cần ứng dụng. Khi được đặt hàng, với các điều kiện ràng buộc, tổ chức 
KH&CN phải có trách nhiệm hoàn thành mục tiêu, sản phẩm nghiên cứu 
và bàn giao lại cho cơ quan nhà nước đã đặt hàng. Các bộ, cơ quan ngang 
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan nhà 
nước khác ở Trung ương có trách nhiệm tiếp nhận lại, tổ chức ứng dụng kết 
quả các nhiệm vụ KH&CN mà mình đã đặt hàng hoặc đề xuất đặt hàng.

(4) Về chính sách đầu tư và tài chính phục vụ phát triển KH&CN, 
từ chủ trương: “ưu tiên hàng đầu cho việc bố trí ngân sách KH&CN, bảo 
đảm tỷ lệ ngân sách nhà nước chi cho KH&CN so với tổng số chi ngân 
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sách nhà nước tăng dần theo yêu cầu phát triển của sự nghiệp KH&CN” 
tại Luật Khoa học và Công nghệ số 21/2000/QH11, ở Luật Khoa học và 
Công nghệ số 29/2013/QH13, tỉ lệ đầu tư của Nhà nước đã xác định: “bảo 
đảm chi cho KH&CN từ 2% trở lên trong tổng chi ngân sách nhà nước 
hằng năm và tăng dần theo yêu cầu phát triển của sự nghiệp KH&CN”. 
Luật cũng mở rộng nhiều ưu đãi về thuế hơn cho các hoạt động KH&CN, 
cả về đối tượng và cũng như nội dung hoạt động. Chính sách tín dụng cho 
các hoạt động KH&CN cũng mở rộng hơn, bao gồm cả việc xem xét hỗ trợ 
lãi suất sau đầu tư hoặc bảo lãnh tín dụng đầu tư cho hoạt động triển khai 
thực nghiệm và sản xuất thử nghiệm, thậm chí có thể tài trợ không hoàn 
lại đối với hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục 
vụ trực tiếp chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của Nhà nước và phát 
triển tiềm lực KH&CN quốc gia.

Vai trò cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN của Quỹ phát triển 
KH&CN Quốc gia và các quỹ phát triển KH&CN của các bộ, ngành, tỉnh 
được xác định. Phương thức quản lý quỹ phát triển KH&CN, khoán chi 
đến sản phẩm cuối cùng và thậm chí, sử dụng ngân sách để mua sản phẩm 
KH&CN của nhà khoa học là những quy định mới, có tính đột phá, giúp 
nâng cao trách nhiệm, tính tự chủ của các nhà khoa học. Hơn thế, các quy 
định này còn khắc phục được nhiều khe hở mà nhiều người đội lốt khoa 
học để trục lợi. 

Khuyến khích mọi doanh nghiệp thành lập quỹ phát triển KH&CN của 
mình hoặc đóng góp vào quỹ phát triển KH&CN của ngành, địa phương. 
Riêng các doanh nghiệp nhà nước, thay vì: “được dành một phần vốn để 
đầu tư phát triển KH&CN nhằm đổi mới công nghệ và nâng cao sức cạnh 
tranh của sản phẩm”, là quy định: “phải trích một tỷ lệ tối thiểu thu nhập 
tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập quỹ phát triển KH&CN của doanh 
nghiệp”. 

(5) Làm rõ thêm quyền sở hữu, đại diện quyền sở hữu nhà nước, 
thẩm quyền quyết định giao quyền sở hữu và quyền sử dụng đối với kết 
quả nhiệm vụ KH&CN được tạo ra bằng ngân sách cho tổ chức có đủ 
điều kiện thực hiện việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu đó, ưu tiên 
tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN nhằm thúc đẩy thương mại 
hóa và chuyển giao, góp vốn bằng tài sản trí tuệ vào sản xuất kinh doanh; 
quyền tác giả đối với kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; 
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phân chia lợi nhuận khi chuyển nhượng, góp vốn bằng kết quả nghiên cứu 
được tạo ra từ ngân sách nhà nước. 

(6) Những quy định mới và cụ thể về công tác thông tin KH&CN: 
thông tin về nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành; đăng ký, giao nộp và 
lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN; thu thập thông tin về ứng 
dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Luật cũng đề cập đến việc xây 
dựng và phát triển hạ tầng thông tin KH&CN, cơ sở dữ liệu quốc gia về 
KH&CN.

(7) Quy định Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chịu trách nhiệm 
thực hiện quản lý nhà nước về KH&CN, trong đó có thẩm quyền xây 
dựng và phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN 05 năm 
và hàng năm; thống nhất quản lý nhiệm vụ KH&CN các cấp; hướng dẫn 
xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà 
nước các cấp; xây dựng đề xuất cơ cấu, tỉ lệ chi ngân sách nhà nước cho 
KH&CN làm căn cứ cho việc giao dự toán ngân sách nhà nước hàng năm; 
quản lý, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước đầu tư cho KH&CN trên 
cả nước.

1.3.2. Các văn bản hướng dẫn triển khai Luật Khoa học và Công 
nghệ

(1) Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ, có 
hiệu lực từ ngày 15/3/2014,  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

Nghị định gồm 6 chương, 50 điều, quy định các nội dung liên quan đến 
thành lập, đánh giá tổ chức KH&CN; thủ tục xác định và phê duyệt nhiệm 
vụ KH&CN; tư vấn KH&CN; kiểm tra, đánh giá, thẩm định kết quả thực 
hiện nhiệm vụ KH&CN; phát triển thị trường KH&CN.

Về thành lập các tổ chức KH&CN: được Nghị định cụ thể hóa tại 
Điều 4. Riêng các tổ chức KH&CN công lập còn phải đáp ứng yêu cầu 
phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt và phải được sự thẩm định của Bộ Khoa học 
và Công nghệ (đối với tổ chức KH&CN công lập ở Trung ương), Sở Khoa 
học và Công nghệ (đối với tổ chức KH&CN khác). Việc thành lập tổ chức 
KH&CN trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cũng được quy định rõ 
trình tự và thủ tục, trong đó thành phần Hội đồng liên ngành thẩm định 
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gồm các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia pháp lý, có không quá 1/3 
tổng số thành viên đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ. Thẩm quyền cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN được xác định theo phân 
cấp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và các Sở Khoa học và Công nghệ 
địa phương. Nghị định quy định các tổ chức KH&CN sau khi thành lập 
phải đăng ký hoạt động KH&CN tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
Nếu không thực hiện việc đăng ký hoạt động KH&CN theo quy định thì 
sẽ không được tham gia thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách 
nhà nước, không được Nhà nước đầu tư, hỗ trợ và bị xử lý theo quy định 
của pháp luật.

Về nhiệm vụ KH&CN: Nghị định hướng dẫn các nội dung liên quan 
đến nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước (cấp bộ, cấp tỉnh, 
cấp huyện, cấp cơ sở); các biện pháp khuyến khích đề xuất ý tưởng khoa 
học, nhiệm vụ KH&CN; trình tự, thủ tục xác định, phê duyệt nhiệm vụ 
KH&CN đặc biệt, nhiệm vụ KH&CN được giao trực tiếp; hội đồng tư vấn 
KH&CN và các tổ chức, chuyên gia tư vấn độc lập; trách nhiệm của các 
thành viên hội đồng tư vấn KH&CN và các tổ chức, chuyên gia tư vấn độc 
lập; kiểm tra, đánh giá trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN; thẩm 
định kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà 
nước; hỗ trợ đối với nhiệm vụ KH&CN liên kết.

Nghị định cũng quy định các trường hợp giao quyền sở hữu, quyền sử 
dụng và trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên 
cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; xác 
định quyền và nghĩa vụ của tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử 
dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân 
sách nhà nước; phân chia lợi nhuận khi sử dụng, chuyển giao quyền sử 
dụng, chuyển nhượng, góp vốn bằng kết quả nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; ứng dụng KH&CN trong dự 
án đầu tư, chương trình phát triển kinh tế - xã hội sử dụng ngân sách nhà 
nước; thẩm quyền, trình tự, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học, thẩm định 
công nghệ của dự án đầu tư, chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

Về phát triển thị trường KH&CN: đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ để sáng tạo công nghệ, đẩy mạnh chuyển giao công 
nghệ, nhập khẩu, khai thác công nghệ tiên tiến, công nghệ cao từ nước 
ngoài vào Việt Nam trên cơ sở gắn kết chặt chẽ với yêu cầu đổi mới, nâng 
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cao trình độ công nghệ và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa; đẩy 
mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 
trên cơ sở gắn kết chặt chẽ hoạt động KH&CN với sản xuất, kinh doanh 
thông qua các hoạt động liên kết, hợp tác giữa tổ chức KH&CN với doanh 
nghiệp; đẩy mạnh việc ươm tạo, phát triển doanh nghiệp KH&CN, đặc 
biệt trong các viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học và khu công nghệ 
cao.

Các Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 08/2014/NĐ-CP:
– Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ, có hiệu lực từ ngày 15/5/2014, hướng dẫn điều kiện thành 
lập và đăng ký hoạt động của tổ chức KH&CN, văn phòng đại diện, chi 
nhánh của tổ chức KH&CN. 

– Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN ngày 10/4/2014 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ, có hiệu lực từ ngày 26/5/2014, ban hành “Mẫu hợp đồng 
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”.

– Thông tư số 06/2014/TT-BKHCN ngày 23/4/2014 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ, có hiệu lực sau 45 ngày (10/6/2014), kể từ ngày ký, quy 
định nguyên tắc, tiêu chí xét chọn nhiệm vụ KH&CN thuộc Quỹ đổi mới 
KH&CN quốc gia.

– Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ, có hiệu lực từ ngày 28/7/2014, quy định trình tự, thủ tục xác 
định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

– Thông tư số 09/2014/TT-BKHCN ngày 27/5/2014 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ, có hiệu lực từ ngày 15/7/2014, quy định quản lý các nhiệm 
vụ KH&CN cấp quốc gia.

– Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ, có hiệu lực từ ngày 01/8/2014, quy định tuyển chọn, giao 
trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử 
dụng ngân sách nhà nước.

– Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ, có hiệu lực từ ngày 01/8/2014, quy định việc đánh giá, 
nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng 
ngân sách nhà nước.

– Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học 
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và Công nghệ, có hiệu lực từ ngày 01/8/2014, quy định quản lý các nhiệm 
vụ KH&CN theo Nghị định thư.

– Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ, có hiệu lực từ ngày 01/8/2014, quy định trình tự, thủ tục 
giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

– Thông tư số 16/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ, có hiệu lực từ ngày 01/8/2014, quy định về điều kiện thành 
lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường KH&CN.

– Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN ngày 19/9/2014 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ, có hiệu lực từ ngày 05/11/2014, về sửa đổi, bổ sung một số 
điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014.

– Thông tư số 28/2014/TT-BKHCN ngày 15/10/2014 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ, có hiệu lực từ ngày 01/12/2014, quy định xét duyệt, thẩm 
định, phê duyệt nhiệm vụ được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước chi 
sự nghiệp KH&CN thuộc Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm quốc gia.

– Thông tư số 32/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ, có hiệu lực từ ngày 25/12/2014, quy định quản lý chương 
trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020.

– Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ, có hiệu lực từ ngày 20/12/2014, ban hành quy chế quản lý 
nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

– Thông tư số 01/VBHN-BKHCN ngày 28/11/2014 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ, có hiệu lực từ ngày 01/8/2014, quy định tuyển chọn, giao 
trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử 
dụng ngân sách nhà nước (hợp nhất Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN và 
Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN).

– Thông tư số 38/2014/TT-BKHCN ngày 16/12/2014 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ, có hiệu lực từ ngày 15/02/2015, quy định về đánh giá tổ 
chức KH&CN.

– Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC ngày 17/12/2014 
của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính, có hiệu lực từ ngày 
04/02/2015, quy định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước.
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– Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày 06/3/2015 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ, có hiệu lực từ ngày 01/5/2015, quy định việc kiểm tra, đánh 
giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. 

– Thông tư số 05/2015/TT-BKHCN ngày 12/3/2015 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ, có hiệu lực từ ngày 01/5/2015, quy định tổ chức quản lý các 
Chương trình KH&CN cấp quốc gia. 

– Thông tư số 17/2015/TT-BKHCN ngày 08/10/2015 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ, có hiệu lực từ ngày 25/11/2015, quy định quản lý nhiệm vụ 
KH&CN cấp thiết địa phương sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia.

– Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 01/9/2015 
của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính, có hiệu lực từ ngày 
01/11/2015, hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông 
qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà 
nước. 

– Thông tư liên tịch số 19/2015/TTLT-BKHCN-BLĐTBXH ngày 
30/10/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội, có hiệu lực từ ngày 01/01/2016, quy định khuyến khích 
nghiên cứu khoa học, chuyển giao và ứng dụng công nghệ sản xuất sản 
phẩm hỗ trợ người khuyết tật. 

– Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Tài chính, 
có hiệu lực từ ngày 15/02/2016, quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước.

– Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 
của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ, có hiệu lực từ ngày 
08/6/2015, hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán 
kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước.

– Thông tư số 03/2016/TT-BKHCN ngày 30/3/2016 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ, có hiệu lực từ ngày 15/5/2016, quy định về hồ sơ, nội dung 
và quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển 
kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư.

– Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ, có hiệu lực từ ngày 08/6/2016, quy định quản lý Chương 
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trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-
2025.

(2) Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ, có 
hiệu lực từ ngày 15/4/2014, về hoạt động thông tin KH&CN.

Nghị định gồm 6 chương, 38 điều, quy định các nội dung liên quan 
đến các hoạt động thông tin KH&CN, bao gồm: thu thập, cập nhật và xử 
lý các dữ liệu, số liệu, dữ kiện, thông tin nhằm tạo lập và phát triển nguồn 
tin KH&CN; nghiên cứu, phân tích, tổng hợp thông tin KH&CN phục vụ 
cho dự báo, hoạch định chính sách, lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ, sản xuất, kinh doanh và các hoạt động kinh 
tế - xã hội khác; phát triển hạ tầng thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu, các 
trang thông tin và cổng thông tin điện tử về KH&CN; thiết lập, triển khai 
các mạng thông tin KH&CN; ứng dụng công nghệ thông tin và truyền 
thông, phương tiện kỹ thuật tiên tiến trong hoạt động thông tin KH&CN; 
xây dựng thư viện điện tử, thư viện số; hoạt động tìm kiếm, tra cứu, chỉ 
dẫn, khai thác, sử dụng thông tin KH&CN; cung cấp, trao đổi, chia sẻ các 
nguồn tin KH&CN; và phổ biến thông tin, tri thức KH&CN.

Nghị định quy định cụ thể các nội dung, trình tự và thủ tục thu thập 
thông tin về nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành, ứng dụng kết quả thực 
hiện nhiệm vụ KH&CN; đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN (có hoặc không sử dụng ngân sách nhà nước); thu thập, xử lý và 
công bố thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN; thu 
thập các công bố KH&CN. 

Việc xây dựng và phát triển hạ tầng thông tin quốc gia về KH&CN 
được xác định, gồm cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN, các cơ sở dữ liệu 
về thông tin và thống kê KH&CN, các trung tâm dữ liệu, trang thông tin và 
cổng thông tin điện tử, các nguồn tin KH&CN trong nước và quốc tế dưới 
dạng điện tử; các mạng thông tin KH&CN kết nối khu vực và quốc tế, bao 
gồm mạng thông tin nghiên cứu và đào tạo quốc gia và các mạng thông 
tin KH&CN của các bộ, ngành, địa phương. Nghị định cũng quy định, các 
cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN các cấp phải sử dụng thông tin về 
nhiệm vụ KH&CN trong cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN: kết quả tra 
cứu thông tin về nhiệm vụ KH&CN là một trong những tài liệu trong hồ sơ 
xác định, tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách 
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nhà nước cho tổ chức, cá nhân thực hiện, đánh giá kết quả, xử lý vi phạm 
về thực hiện nhiệm vụ KH&CN. 

Hoạt động thông tin KH&CN được ghi thành một mục chi riêng trong 
mục lục ngân sách nhà nước hàng năm cho KH&CN của Bộ, ngành, địa 
phương. Nghị định cũng quy định quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá 
nhân hoạt động thông tin KH&CN, đặc biệt là các tổ chức thực hiện chức 
năng đầu mối thông tin KH&CN cấp quốc gia, cấp bộ và cấp tỉnh. Các tổ 
chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KH&CN là tổ chức dịch vụ 
KH&CN phục vụ quản lý nhà nước, thực hiện dịch vụ công về thông tin 
KH&CN, được Nhà nước giao kinh phí hoạt động thường xuyên, được đầu 
tư nâng cấp cơ sở vật chất - kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu phát triển hoạt 
động thông tin KH&CN.

Các Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 11/2014/NĐ-CP:
– Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ, có hiệu lực từ ngày 15/8/2014, quy định việc thu thập, đăng 
ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN.

– Thông tư 25/2015/TT-BKHCN ngày 26/11/2015 của Bộ Khoa học và 
Công nghệ, có hiệu lực từ ngày 11/01/2016, quy định chế độ báo cáo thống 
kê cơ sở về KH&CN.

– Thông tư 26/2015/TT-BKHCN ngày 26/11/2015 của Bộ Khoa học và 
Công nghệ, có hiệu lực từ ngày 11/01/2016, quy định chế độ báo cáo thống 
kê tổng hợp về KH&CN áp dụng đối với Sở KH&CN.

(3) Nghị định số 23/2014/NĐ-CP ngày 03/4/2014 của Chính phủ, có 
hiệu lực từ ngày 01/6/2014, về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát 
triển KH&CN Quốc gia.

Nghị định gồm 4 chương, 18 điều, có một số điểm mới so với Nghị 
định 122/2003/NĐ-CP như sau: 

– Bổ sung một số chức năng mới của Quỹ theo Luật: bảo lãnh vốn 
vay; cấp kinh phí để thực hiện nhiệm vụ KH&CN thông qua Quỹ; hỗ trợ 
các hoạt động nâng cao năng lực KH&CN. Các nhiệm vụ cũng được mở 
rộng đối với các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng; nhiệm vụ KH&CN tiềm 
năng; 

– Kế thừa Nghị định 122/2003/NĐ-CP về tổ chức, nhiệm vụ, quyền 
hạn của Quỹ; bộ máy quản lý và điều hành Quỹ; nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu 
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chí và chế độ đối với Hội đồng quản lý Quỹ; Cơ quan điều hành Quỹ; Ban 
kiểm soát Quỹ; Hội đồng KH&CN được quy định rõ hơn nhằm bảo đảm 
nâng cao chất lượng nghiên cứu cũng như quản lý các hoạt động của Quỹ 
hiệu quả theo chuẩn mực quốc tế;

– Về nguồn vốn hoạt động, ngân sách sự nghiệp KH&CN cấp cho Quỹ 
vốn điều lệ 500 tỷ đồng và được bổ sung hằng năm để bảo đảm mức vốn ít 
nhất là 500 tỷ đồng (tăng lên so với quy định tại Nghị định 122/2003/NĐ-
CP là 200 tỷ đồng). Hơn nữa, phạm vi hoạt động của Quỹ cũng được mở 
rộng (tài trợ cho nghiên cứu, ứng dụng, nhiệm vụ KH&CN tiềm năng; hỗ 
trợ các hoạt động nâng cao năng lực KH&CN; bảo lãnh vốn vay); 

– Ngân sách sự nghiệp KH&CN cấp thông qua Quỹ cho các nhiệm vụ 
KH&CN do Bộ Khoa học và Công nghệ trực tiếp quản lý. Việc cấp kinh 
phí cho các nhiệm vụ KH&CN thông qua Quỹ nhằm mục đích tạo điều 
kiện thuận lợi cho các nhà khoa học, bảo đảm tiến độ giải ngân và phù hợp 
với tính đặc thù của công tác nghiên cứu khoa học.

Các Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 23/2014/NĐ-CP:
– Thông tư số 37/2014/TT-BKHCN ngày 12/12/2014 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ, có hiệu lực từ ngày 01/02/2015, quy định quản lý đề tài 
nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia tài trợ.

– Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ, có hiệu lực từ ngày 01/02/2015, quản lý nhiệm vụ 
KH&CN đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm 
vụ KH&CN tiềm năng do Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia tài trợ.

– Thông tư số 09/2015/TT-BKHCN ngày 15/5/2015 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ, có hiệu lực từ ngày 01/8/2015, quy định quản lý hoạt động 
nâng cao năng lực KH&CN quốc gia do Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia 
hỗ trợ.

(4) Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ, có 
hiệu lực từ ngày 01/7/2014, về việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động 
KH&CN.

Nghị định gồm 6 chương, 33 điều, quy định các chức danh nghiên 
cứu khoa học, chức danh công nghệ, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài 
KH&CN, ưu đãi trong sử dụng nhân lực, nhân tài hoạt động KH&CN.

Với nguyên tắc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN thể 
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hiện ở việc tạo điều kiện, môi trường làm việc thuận lợi cho cá nhân hoạt 
động KH&CN phát huy tối đa năng lực và được hưởng lợi ích xứng đáng 
với kết quả hoạt động KH&CN; bảo đảm đúng đối tượng, tạo điều kiện 
cho nhân tài thực hiện các nhiệm vụ KH&CN quan trọng để phát huy tài 
năng và được hưởng lợi ích xứng đáng với nhiệm vụ đảm nhận; Nhà nước 
bảo đảm nguồn lực để thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân 
hoạt động KH&CN, Nghị định quy định các chức danh và quy trình thủ 
tục xét công nhận, bổ nhiệm chức danh khoa học, chức danh công nghệ; 
việc đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ 
cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác; nâng 
lương vượt bậc đối với cá nhân có thành tích trong hoạt động KH&CN; 
được tạo các điều kiện làm việc thuận lợi; kéo dài thời gian công tác khi 
đủ tuổi nghỉ hưu; ưu đãi cá nhân hoạt động KH&CN có chức danh giáo 
sư, phó giáo sư.

Việc ưu đãi, trọng dụng nhân lực, nhân tài hoạt động KH&CN được 
đặc biệt chú trọng đến các nhóm đối tượng:

Các nhà khoa học đầu ngành: là cá nhân hoạt động KH&CN, được 
xem xét, công nhận khi đáp ứng đồng thời các tiêu chuẩn: vị trí chuyên 
môn; trình độ đào tạo từ tiến sĩ trở lên; có thành tích khoa học; là tác giả 
chính của ít nhất 03 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học chuyên 
ngành quốc tế có uy tín, hoặc chủ biên 01 sách chuyên khảo, hoặc là tác 
giả của 01 sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ và được ứng dụng, mang 
lại hiệu quả kinh tế - xã hội; chủ trì thực hiện thành công ít nhất 02 nhiệm 
vụ KH&CN cấp quốc gia hoặc nhiệm vụ KH&CN đặc biệt; sử dụng thành 
thạo ít nhất 01 ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và giao tiếp được 
bằng tiếng Anh; và phải có uy tín trong cộng đồng KH&CN.

Các nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia 
đặc biệt quan trọng: tập trung theo hướng tạo điều kiện cho nhà khoa học 
được chủ động trong các hoạt động thực hiện nhiệm vụ KH&CN được 
giao (sử dụng kinh phí được giao theo phương thức khoán chi; việc bố 
trí, sử dụng nhân lực) và các hỗ trợ khác (sử dụng miễn phí các phòng thí 
nghiệm trọng điểm quốc gia và các phòng thí nghiệm khác để thực hiện 
nhiệm vụ; bố trí phương tiện đi lại, nhà ở công vụ; tiếp cận thông tin, tư 
liệu từ các thư viện điện tử, thư viện kỹ thuật quan trọng)

Các nhà khoa học trẻ tài năng: là cá nhân hoạt động KH&CN dưới 
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35 tuổi, có trình độ tiến sĩ trở lên, đồng thời là chủ trì công trình đạt giải 
thưởng uy tín về KH&CN trong nước (hoặc quốc tế) hoặc là tác giả chính 
ít nhất 05 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí chuyên ngành quốc tế 
có uy tín; hoặc chủ biên ít nhất 03 sách chuyên khảo; hoặc là tác giả của 
ít nhất 02 sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ, trong đó có ít nhất 01 sáng 
chế được ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội.

Ngoài các chính sách ưu đãi chung theo quy định, các nhà khoa học trẻ 
tài năng còn được hưởng các chế độ: 

– Được xét tuyển dụng đặc cách không qua thi vào làm việc trong tổ 
chức KH&CN công lập và được hưởng hệ số lương 5,08 (tương đương bậc 
3/8 ngạch chuyên viên chính); 

– Được ưu tiên cử tham gia các chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ 
chuyên ngành KH&CN tại các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu ở trong 
nước và nước ngoài; được ưu tiên cử đi thực tập, làm việc có thời hạn 
tại các tổ chức KH&CN ở nước ngoài; được ưu tiên giao trực tiếp chủ trì 
nhiệm vụ KH&CN tiềm năng thuộc lĩnh vực chuyên môn; 

– Được tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN xem xét giao 
quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ được tạo ra bằng ngân sách nhà nước để thành lập hoặc 
góp vốn thành lập doanh nghiệp KH&CN; 

– Được xem xét hỗ trợ kinh phí sử dụng các phòng thí nghiệm trọng 
điểm quốc gia và các phòng thí nghiệm khác để thực hiện các hoạt động 
KH&CN, trừ trường hợp kinh phí này đã được dự toán trong kinh phí thực 
hiện nhiệm vụ; 

– Được hỗ trợ kinh phí công bố kết quả KH&CN, đăng ký bảo hộ 
quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế và giống cây trồng ở trong nước và 
nước ngoài, trừ trường hợp kinh phí này đã được dự toán trong kinh phí 
thực hiện nhiệm vụ.

Các Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 40/2014/NĐ-CP:
– Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 

của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ, có hiệu lực từ ngày 
01/12/2014, quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, viên 
chức chuyên ngành KH&CN.

– Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC ngày 
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06/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính, 
có hiệu lực từ ngày 01/01/2016, hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, 
trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN.

(5) Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ, có 
hiệu lực từ ngày 15/9/2014, về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng 
Nhà nước và các giải thưởng khác về KH&CN. 

Nghị định gồm 6 chương, 35 điều, quy định các đối tượng, điều kiện, 
tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải 
thưởng Nhà nước về KH&CN; đối tượng, điều kiện, cơ sở xây dựng tiêu 
chuẩn, việc tổ chức xét tặng giải thưởng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương, ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về KH&CN; việc đặt và tặng 
giải thưởng của tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở 
nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài về KH&CN. Đối 
tượng áp dụng là các tác giả, đồng tác giả là người Việt Nam, người nước 
ngoài có công trình, cụm công trình KH&CN được đề nghị xét tặng Giải 
thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và Giải thưởng Bộ, ngành, 
địa phương về KH&CN; tổ chức KH&CN, cá nhân hoạt động KH&CN tại 
Việt Nam được nhận giải thưởng của tổ chức, cá nhân trong nước, người 
Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước 
ngoài về KH&CN.

Về nguyên tắc đặt tên và xét tặng giải thưởng về KH&CN, Nghị định 
quy định tên giải thưởng mới không được trùng hoặc tương tự gây nhầm 
lẫn với tên giải thưởng về KH&CN đã có; không sử dụng tên của tổ chức, 
cá nhân để đặt tên giải thưởng nếu chưa được sự đồng ý của tổ chức, cá 
nhân đó hoặc đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân đó hoặc cơ quan có 
thẩm quyền; không vi phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp 
của tổ chức, cá nhân; không trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân 
tộc. Việc đăng ký đề nghị xét tặng các giải thưởng về KH&CN được thực 
hiện trên cơ sở tự nguyện; việc xét tặng được thực hiện khách quan, công 
khai, công bằng, chính xác; công trình đề nghị xét tặng giải thưởng không 
có vi phạm về sở hữu trí tuệ. Về xét trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, 
Giải thưởng Nhà nước về KH&CN, mỗi công trình chỉ được đề nghị xét 
tặng một giải thưởng trong một đợt xét tặng; mỗi công trình chỉ được tặng 
một giải thưởng về KH&CN, do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ 
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chức.
Nghị định quy định, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước 

về KH&CN được Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức việc xét tặng và 
công bố 05 năm một lần. Tùy theo điều kiện cụ thể, các Bộ, cơ quan ngang 
Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương, ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức xét tặng giải 
thưởng về KH&CN của Bộ, ngành, địa phương về KH&CN; thời hạn tổ 
chức xét tặng giải thưởng không dưới 3 năm một lần đối với giải thưởng 
mà tiền thưởng lấy từ nguồn ngân sách nhà nước; công bố và trao giải 
thưởng vào Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (ngày 18/5) hoặc vào 
thời điểm phù hợp do Bộ, ngành, địa phương quyết định.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định rõ mức thưởng cho tác giả công 
trình được tặng giải thưởng: tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh 
về KH&CN tiền thưởng cao nhất lên đến 270 lần mức lương cơ sở; tác 
giả công trình được tặng Giải thưởng Nhà nước về KH&CN được nhận số 
tiền tương đương 170 lần mức lương cơ sở tại thời điểm quyết định tặng 
giải thưởng; tác giả công trình được tặng giải thưởng của Bộ, ngành, địa 
phương về KH&CN không quá 100 lần mức lương cơ sở tại thời điểm có 
quyết định giải thưởng. Tác giả công trình phải chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về tính trung thực của hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng. Nếu 
trường hợp bị phát hiện không trung thực trong quá trình lập hồ sơ đề nghị 
xét tặng giải thưởng thì tác giả công trình sẽ bị hủy bỏ quyết định tặng giải 
thưởng, thu hồi Bằng chứng nhận và tiền thưởng; tùy theo tính chất, mức 
độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định 
của pháp luật.

Hướng dẫn thi hành Nghị định 78/2014/NĐ-CP là Thông tư số 31/2014/
TT-BKHCN ngày 06/11/2014, của Bộ Khoa học và Công nghệ, có hiệu lực 
từ 20/12/2016.

(6) Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ, có 
hiệu lực từ ngày 10/11/2014, về thu hút cá nhân hoạt động KH&CN là 
người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt 
động KH&CN tại Việt Nam

Nghị định gồm 5 chương, 16 điều, quy định chính sách thu hút, thẩm 
quyền quyết định và quy trình chấp thuận việc sử dụng cá nhân hoạt động 
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KH&CN là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham 
gia hoạt động KH&CN tại Việt Nam. Theo đó, các cá nhân hoạt động 
KH&CN là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài được 
hưởng chính sách thu hút khi đạt một trong các điều kiện như sau: 

– Có sáng chế hoặc giống cây trồng được đăng ký quyền sở hữu trí tuệ 
phù hợp với nhiệm vụ KH&CN thực hiện tại Việt Nam; 

– Có công trình nghiên cứu KH&CN xuất sắc phù hợp với nhiệm vụ 
KH&CN thực hiện tại Việt Nam; 

– Có bằng tiến sĩ, đã và đang giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chuyển 
giao công nghệ tại cơ sở nghiên cứu có uy tín ở nước ngoài trong lĩnh vực 
chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ KH&CN tại Việt Nam; 

– Có bằng tiến sĩ, đã làm việc trên 3 năm ở vị trí nghiên cứu khoa học 
tại chương trình, dự án hợp tác quốc tế về KH&CN hoặc bộ phận nghiên 
cứu của doanh nghiệp có uy tín ở nước ngoài. Trường hợp không đáp ứng 
yêu cầu như đã nêu thì phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính 
phủ.

Các chính sách thu hút bao gồm: 
Xuất nhập cảnh và cư trú: người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên 

gia nước ngoài và thành viên gia đình (bao gồm bố, mẹ, vợ hoặc chồng, 
con đẻ, con nuôi dưới 18 tuổi) được cấp thị thực nhiều lần hoặc Thẻ tạm 
trú với thời hạn tối đa. Nếu được Nhà nước Việt Nam tặng huân chương 
hoặc danh hiệu vinh dự nhà nước hoặc đang tạm trú tại Việt Nam thì được 
xem xét cấp Thẻ thường trú.

Tuyển dụng, lao động, học tập: được bổ nhiệm, thuê đảm nhiệm chức 
danh lãnh đạo tổ chức KH&CN; được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN các cấp. Riêng người Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian làm 
việc tại Việt Nam còn được xét công nhận, bổ nhiệm chức danh nghiên 
cứu khoa học, chức danh công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và 
Công nghệ; được tạo điều kiện cấp giấy phép lao động theo quy trình, thủ 
tục rút gọn; thành viên gia đình được tạo điều kiện, hỗ trợ về thủ tục khi 
tìm kiếm việc làm và tuyển sinh, học tập tại các cơ sở giáo dục và đào tạo 
tại Việt Nam.

Lương và chỗ ở: được hưởng lương theo thỏa thuận, tùy theo mức độ 
ưu tiên, tính chất, quy mô và tầm quan trọng của hoạt động KH&CN; trình 
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độ, năng lực, hiệu quả đóng góp của cá nhân. Cơ quan, tổ chức sử dụng sẽ 
tạo điều kiện về chỗ ở hoặc hỗ trợ thuê chỗ ở trong thời gian tham gia hoạt 
động KH&CN tại Việt Nam.

Về tiếp cận thông tin: được cung cấp thông tin, tư vấn định hướng, 
lĩnh vực KH&CN ưu tiên phát triển tại Việt Nam và các tổ chức KH&CN 
có nhu cầu và tiềm năng hợp tác trước khi tham gia hoạt động KH&CN tại 
Việt Nam. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN tại Việt Nam sẽ 
được cơ quan, tổ chức sử dụng cung cấp các thông tin cần thiết liên quan 
đến các hoạt động chuyên môn.

Khen thưởng, vinh danh: nếu có nhiều cống hiến đối với sự phát triển 
KH&CN của Việt Nam sẽ được Nhà nước Việt Nam xem xét tặng danh 
hiệu khoa học danh dự, kỷ niệm chương vì sự nghiệp KH&CN hoặc được 
vinh danh, khen thưởng theo quy định pháp luật.

Các quyền và chính sách khác được hưởng là: ưu đãi tối đa về thuế, 
được chuyển các khoản thu nhập hợp pháp ra nước ngoài theo quy định, 
được mua ngoại tệ để chuyển ra nước ngoài; được cơ quan, tổ chức sử 
dụng bảo đảm các điều kiện thuận lợi về phòng làm việc, trang thiết bị 
và vật tư, phòng thí nghiệm, cơ sở thực nghiệm và các điều kiện cần thiết 
khác để thực hiện nhiệm vụ KH&CN tại Việt Nam; được sử dụng miễn 
phí phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và các phòng thí nghiệm trọng 
điểm khác để triển khai nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân 
sách nhà nước; được tạo điều kiện sử dụng tài liệu, sách báo, tạp chí, dịch 
vụ internet phục vụ cho hoạt động chuyên môn; được hỗ trợ kinh phí tổ 
chức hội thảo KH&CN phù hợp với lĩnh vực chuyên môn tại Việt Nam; 
được bố trí phương tiện đi lại nếu chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia 
đặc biệt quan trọng; được hưởng các ưu đãi khác theo thỏa thuận với cơ 
quan, tổ chức sử dụng phù hợp với quy định của pháp luật. Người Việt 
Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN tại Việt Nam thì được 
hưởng mọi quyền của cá nhân hoạt động KH&CN quy định tại Luật Khoa 
học và công nghệ.

Nghị định cũng quy định cơ quan chấp thuận việc sử dụng người Việt 
Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN 
tại các chương trình, dự án cụ thể là cơ quan chủ quản của cơ quan, tổ chức 
công lập đề xuất. Trường hợp các cơ quan, tổ chức ngoài công lập muốn 
đề xuất áp dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước quy định tại Nghị định 
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này đối với người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài làm 
việc cho cơ quan, tổ chức mình thì phải được ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi 
đóng trụ sở chính xác nhận đủ điều kiện.

(7) Nghị định số 93/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ, có 
hiệu lực từ ngày 15/12/2014, sửa đổi, bổ sung 7 điều (Điều 2, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 12) của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ 
(Nghị định 64) quy định về hành vi vi phạm mà không phải là tội phạm, 
hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền 
xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động KH&CN, chuyển giao công 
nghệ. 

Các nội dung sửa đổi, bổ sung trong Nghị định 93/2014/NĐ-CP (Nghị 
định 93) đã thay thế hình thức chế tài “Buộc đăng ký, giao nộp kết quả 
thực hiện nhiệm vụ KH&CN” tại Điều 2 Nghị định 64 bằng hình thức 
“Buộc cải chính công khai trên phương tiện thông tin đại chúng”. Hình 
phạt bằng tiền đối với cá nhân là thành viên hội đồng KH&CN không thực 
hiện đúng thủ tục hoặc đánh giá, chấm điểm không đúng với các tiêu chí 
do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định khi tư vấn, thẩm định, tuyển 
chọn, đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cũng được loại bỏ.

Nghị định 93 cũng bổ sung hình thức phạt cảnh cáo đối với cá nhân, tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước vượt 
quá thời gian đã cam kết mà không được sự đồng ý của cơ quan quản lý 
nhà nước giao nhiệm vụ  tại Điều 7;  xác định rõ thêm mức phạt về các 
hành vi vi phạm quy định về báo cáo, đăng ký, triển khai hoạt động và giải 
thể tổ chức KH&CN. Bổ sung nội dung “Vi phạm quy định về đánh giá, 
xếp hạng tổ chức KH&CN công lập” tại Điều 8. 

Đối với các vi phạm quy định về sở hữu, sử dụng kết quả hoạt động 
KH&CN (Điều 9), tăng thêm các hành vi bị chế tài đối với các tổ chức, cá 
nhân có hành vi sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học, số liệu, thông tin 
của cá nhân, tổ chức khác trong báo cáo khoa học, tài liệu khoa học mà 
không chỉ rõ nguồn gốc, xuất xứ của kết quả nghiên cứu đó; tổ chức được 
giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước nhưng không báo cáo đại 
diện chủ sở hữu nhà nước về kết quả khai thác, chuyển giao hoặc chuyển 
nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ; không thông báo với đại diện chủ sở hữu nhà nước khi 
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không còn khả năng khai thác quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học 
và phát triển công nghệ; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quyết 
định giao quyền của cơ quan quản lý có thẩm quyền. Bên cạnh đó, Nghị 
định cũng giảm mức phạt tối đa đã quy định tại Nghị định 64 đối với các 
tổ chức, cá nhân vi phạm điều khoản này.

Nghị định mới cũng tăng số hành vi bị chế tài và tăng cả mức phạt đối 
với các hành vi vi phạm quy định về ứng dụng, phổ biến kết quả hoạt động 
KH&CN tại Điều 10 Nghị định 64.

Các hành vi thành lập, trích lập, quản lý điều hành hoạt động Quỹ phát 
triển KH&CN của các tổ chức và cá nhân cũng bị chế tài theo Nghị định 
93. Các tổ chức thuộc diện phải lập Quỹ phát triển KH&CN trích không 
đủ tỷ lệ tối thiểu hoặc không trích từ thu nhập tính thuế thu nhập doanh 
nghiệp để lập đều bị chế tài mạnh.

Hướng dẫn thi hành Nghị định 93 là Thông tư số 20/2015/TT-BKHCN 
ngày 05/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ, có hiệu lực từ ngày 
20/12/2015.

(8) Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ, 
có hiệu lực từ ngày 01/12/2014, về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt 
động KH&CN.

Nghị định gồm 4 chương, 22 điều, quy định về đầu tư, cơ chế tài chính 
và một số nội dung cần thiết về dự toán ngân sách nhà nước, nội dung chi 
cho hoạt động KH&CN và quản lý nhà nước về quỹ phát triển KH&CN. 
Nghị định được đánh giá là một “đột phá” trong chính sách đầu tư và cơ 
chế tài chính phát triển KH&CN. 

Khác với thời gian từ năm 2014 trở về trước, Nghị định quy định Bộ 
Khoa học và Công nghệ đề xuất kế hoạch và dự toán ngân sách cho hoạt 
động KH&CN, cơ cấu chi giữa đầu tư phát triển và sự nghiệp KH&CN; tỷ 
lệ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Căn cứ hướng 
dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ chịu 
trách nhiệm đề xuất với ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách cho KH&CN 
của địa phương mình; xử lý, tổng hợp trình ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương. Trên cơ sở đề xuất dự toán của Bộ Khoa học 
và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập và dự toán chi đầu tư phát triển 
KH&CN, Bộ Tài chính lập dự toán chi sự nghiệp KH&CN trình Chính 
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phủ. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ kinh phí từ nguồn 
ngân sách dành cho KH&CN được giao hàng năm, lập phương án bố trí 
kinh phí cho đầu tư phát triển và sự nghiệp KH&CN không thấp hơn mức 
Trung ương giao.

Về chi ngân sách nhà nước cho KH&CN, Nghị định quy định chi phát 
triển tiềm lực KH&CN, đầu tư và hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật 
cho các tổ chức KH&CN không phân biệt thành phần kinh tế.

Nghị định số 95/2014/NĐ-CP đã xác lập một giải pháp mới, mạnh để 
huy động vốn đầu tư cho nghiên cứu và đổi mới công nghệ từ các doanh 
nghiệp thông qua hệ thống các quỹ phát triển KH&CN. Bên cạnh các quỹ 
phát triển KH&CN cấp quốc gia, quỹ phát triển KH&CN của các bộ, cơ 
quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương, Nghị định cũng quy định về việc trích lập quỹ phát triển KH&CN 
của doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp nhà nước hàng năm phải trích 
từ 3% đến 10% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập quỹ phát 
triển KH&CN của doanh nghiệp. Doanh nghiệp ngoài nhà nước cũng được 
quyền trích từ thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp một tỷ lệ hợp lý, 
tối đa 10% để lập quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp. Nhà nước 
cũng khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư cho KH&CN tại Việt Nam 
dưới các hình thức: đầu tư trực tiếp, liên doanh, liên kết với các tổ chức 
KH&CN, doanh nghiệp của Việt Nam hoặc ủy thác đầu tư và được hưởng 
các hình thức ưu đãi theo quy định pháp luật.

Khoán chi là một trong những điểm mới quan trọng về cơ chế tài chính 
trong Nghị định. Khoán chi đến sản phẩm cuối cùng đối với các nhiệm vụ 
KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước khi đáp ứng đồng thời các tiêu chí: 
nhiệm vụ KH&CN có sản phẩm cuối cùng đã xác định được rõ tên sản 
phẩm cụ thể, chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm, đơn vị đo, mức 
chất lượng hoặc yêu cầu khoa học cần đạt được, số lượng hoặc quy mô 
sản phẩm tạo ra, địa chỉ ứng dụng; được hội đồng KH&CN tuyển chọn, 
xét giao trực tiếp xác định đáp ứng phương thức khoán chi đến sản phẩm 
cuối cùng; được chủ nhiệm nhiệm vụ và cơ quan chủ trì chấp nhận; dự 
toán của nhiệm vụ KH&CN đã được tính đúng, tính đủ tổng kinh phí thực 
hiện nhiệm vụ trên cơ sở các định mức kinh tế kỹ thuật theo quy định hiện 
hành... Khoán chi từng phần đối với các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân 
sách nhà nước có tính rủi ro cao, không thể xác định được tiêu chí cụ thể 
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của sản phẩm cuối cùng, cần đáp ứng các tiêu chí: có từng phần công việc 
xác định được rõ nội dung, mục tiêu, yêu cầu, kết quả, kinh phí thực hiện; 
được hội đồng KH&CN tuyển chọn, xét giao trực tiếp xác định thực hiện 
theo phương thức khoán chi từng phần; được chủ nhiệm nhiệm vụ và cơ 
quan chủ trì chấp nhận; dự toán phần công việc được khoán chi của nhiệm 
vụ KH&CN đã được tính đúng, tính đủ tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ 
trên cơ sở các định mức kinh tế kỹ thuật theo quy định hiện hành.

Mua các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được 
Nghị định chi tiết hóa. Các điều kiện cần có: kết quả nghiên cứu khoa học 
và phát triển công nghệ được mua phải có giá trị phục vụ phát triển kinh 
tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xác định được tiêu chí rõ ràng, 
minh bạch và định lượng; có tổ chức, cá nhân cam kết ứng dụng, sử dụng 
kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; tổ chức, cá nhân 
nhận thực hiện nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ chấp nhận 
quá trình thẩm định nội dung và kinh phí theo quy định hiện hành của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền, cam kết tự huy động kinh phí để thực hiện 
nhiệm vụ KH&CN. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký hợp đồng với 
tổ chức, cá nhân quy định rõ điều kiện về thời gian thực hiện, sản phẩm 
KH&CN, kinh phí đặt mua, hình thức thanh toán sau khi nhận được kết 
quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tổ chức, cá nhân.

Hướng dẫn thi hành Nghị định này là các Thông tư:
– Thông tư số 03/2015/TT-BKHCN ngày 09/3/2015 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ, có hiệu lực từ ngày 23/4/2015, ban hành Điều lệ mẫu về tổ 
chức và hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN của Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

– Thông tư 04/2015/TT-BKHCN ngày 11/3/2015 của Bộ Khoa học và 
Công nghệ, có hiệu lực từ ngày 01/5/2015, quy định việc kiểm tra, đánh 
giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. 

– Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 
của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính, có hiệu lực từ ngày 
15/02/2016, quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng 
ngân sách nhà nước.

(9) Nghị định số 99/2014/NĐ-CP ngày 25/10/2014 của Chính phủ, có 
hiệu lực từ ngày 15/12/2015, về việc quy định việc đầu tư phát triển tiềm 
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lực và khuyến khích hoạt động KH&CN trong các cơ sở giáo dục đại học
Nghị định gồm 6 chương, 19 điều, quy định việc đầu tư phát triển 

tiềm lực (nhân lực KH&CN, cơ sở vật chất) và khuyến khích hoạt động 
KH&CN trong các cơ sở giáo dục đại học (đại học, trường đại học, học 
viện, trường cao đẳng); viện nghiên cứu khoa học trong phạm vi nhiệm vụ 
đào tạo trình độ tiến sĩ được giao; các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước 
tham gia hoạt động đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động 
KH&CN trong cơ sở giáo dục đại học.

Giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học được ưu đãi về thuế thu 
nhập cá nhân đối với phần thu nhập từ hợp đồng nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên, trọng điểm và các hợp đồng 
thực hiện tại miền núi, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn theo quy định của 
pháp luật; giáo sư là giảng viên cơ hữu trong các cơ sở giáo dục đại học 
thành lập nhóm nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình 
được cấp kinh phí cho hoạt động của nhóm nghiên cứu từ nguồn kinh phí 
sự nghiệp KH&CN,.... Giảng viên là nhà khoa học trẻ tài năng trong các 
cơ sở giáo dục đại học được ưu tiên tuyển chọn đi học nâng cao trình độ ở 
trong nước, ngoài nước

Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được miễn, giảm thuế thu nhập doanh 
nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế nhập khẩu theo quy định của pháp 
luật về thuế khi đầu tư phát triển tiềm lực KH&CN trong các cơ sở giáo 
dục đại học bằng lợi nhuận trước thuế hoặc bằng lợi nhuận sau thuế; đầu 
tư phát triển tiềm lực KH&CN trong các cơ sở giáo dục đại học bằng thu 
nhập trước thuế hoặc bằng thu nhập sau thuế; nhập khẩu trang thiết bị, máy 
móc nguyên vật liệu để đầu tư phát triển tiềm lực KH&CN trong các cơ sở 
giáo dục đại học; tiến hành hoạt động chuyển giao công nghệ từ cơ sở giáo 
dục đại học; ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học của cơ sở giáo dục đại 
học để phát triển và đổi mới công nghệ. Quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư, 
thu nhập, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của doanh nghiệp, tổ chức, 
cá nhân khi đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động KH&CN 
trong các cơ sở giáo dục đại học được Nhà nước công nhận và bảo hộ.

(10) Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ, có 
hiệu lực từ ngày 01/8/2016, quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN 
công lập. 

Nghị định gồm 3 chương, 19 điều, quy định về cơ chế tự chủ của các 
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tổ chức KH&CN công lập được thành lập bởi các cơ quan như Quốc hội, 
Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện 
Kiểm sát nhân dân tối cao, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng 
cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
Nghị định này không áp dụng đối với tổ chức KH&CN công lập là cơ sở 
giáo dục đại học.

Theo đó, các tổ chức KH&CN công lập được phân loại theo mức độ tự 
bảo đảm về chi thường xuyên và chi đầu tư gồm: tổ chức KH&CN công 
lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; tổ chức KH&CN công lập 
tự bảo đảm chi thường xuyên; tổ chức KH&CN công lập tự bảo đảm một 
phần chi thường xuyên ; tổ chức KH&CN công lập do Nhà nước bảo đảm 
chi thường xuyên. Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi đầu tư cho các tổ chức 
KH&CN công lập không tự bảo đảm chi chi đầu tư.

Về cơ chế tự chủ về tài chính của các tổ chức KH&CN công lập, Nghị 
định quy định nguồn tài chính của tổ chức KH&CN công lập tự bảo đảm 
chi thường xuyên và chi đầu tư và tổ chức KH&CN công lập tự bảo đảm 
chi thường xuyên gồm: nguồn thu từ hoạt động KH&CN, sản xuất – kinh 
doanh, liên doanh, liên kết và nguồn thu hợp pháp khác; nguồn thu phí 
theo pháp luật về phí, lệ phí được để lại để chi hoạt động thường xuyên 
và chi mua sắm, sửa chữa lớn trang thiết bị, tài sản phục vụ công tác thu 
phí; nguồn thu từ ngân sách nhà nước nếu được cơ quan có thẩm quyền 
giao để thực hiện nhiệm vụ không thường xuyên như: kinh phí thực hiện 
các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, dự án, đề án khác; kinh 
phí đối ứng thực hiện các dự án; vốn đầu tư phát triển; kinh phí mua sắm 
trang thiết bị phục vụ hoạt động sự nghiệp theo dự án được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt; kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cơ quan có 
thẩm quyền giao; nguồn vốn vay, viện trợ, tài trợ theo quy định hiện hành. 
Nghị định cũng quy định rõ, hàng năm, phần chênh lệch thu lớn hơn chi 
thường xuyên (nếu có) phải trích tối thiểu 25% để lập Quỹ phát triển hoạt 
động sự nghiệp.  Tổ chức KH&CN công lập tự bảo đảm chi thường xuyên 
và chi đầu tư không bị hạn chế mức trích lập Quỹ bổ sung thu nhập, tổ 
chức KH&CN công lập tự bảo đảm chi thường xuyên được trích lập Quỹ 
bổ sung thu nhập nhưng không quá 3 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, hạng 
chức danh nghề nghiệp, chức vụ và các khoản phụ cấp lương do Nhà nước 
quy định. Tổ chức KH&CN công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi 
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đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp nhà nước, được 
vay vốn, huy động vốn để đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất; được sử dụng 
tài sản hình thành từ vốn vay để thế chấp theo quy định.

Đối với các tổ chức KH&CN công lập tự bảo đảm một phần chi thường 
xuyên và tổ chức KH&CN công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường 
xuyên, nguồn tài chính gồm: nguồn thu từ ngân sách nhà nước để thực 
hiện nhiệm vụ KH&CN, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, dịch vụ 
sự nghiệp công; nguồn thu từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm 
vụ không thường xuyên như: kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu 
quốc gia, chương trình, dự án, đề án khác; kinh phí đối ứng thực hiện các 
dự án; vốn đầu tư phát triển; kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt 
động sự nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kinh phí 
thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cơ quan có thẩm quyền giao; nguồn thu 
phí theo pháp luật về phí, lệ phí được để lại để chi hoạt động thường xuyên 
và chi mua sắm, sửa chữa lớn trang thiết bị, tài sản phục vụ công tác thu 
phí; nguồn vốn vay, viện trợ, tài trợ theo quy định hiện hành; nguồn thu 
từ hoạt động KH&CN, hoạt động sản xuất - kinh doanh, liên doanh, liên 
kết và nguồn thu khác theo quy định hiện hành. Nghị định cũng quy định, 
hàng năm, căn cứ vào tỉ lệ tự bảo đảm được chi thường xuyên, phần chênh 
lệch thu lớn hơn chi thường xuyên (nếu có), phải trích tối thiểu 5-20% để 
lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; trích lập Quỹ bổ sung thu nhập 
tối đa không quá 2,5 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, hạng chức danh nghề 
nghiệp, chức vụ và các khoản phụ cấp lương do Nhà nước quy định.

Ngoại trừ tổ chức KH&CN công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường 
xuyên và chi đầu tư, các tổ chức KH&CN công lập còn lại được cơ quan 
có thẩm quyền xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ 
chế giao vốn cho doanh nghiệp; thực hiện quản lý, sử dụng tiền thu được 
từ hoạt động sản xuất - kinh doanh, dịch vụ, liên doanh, liên kết theo cơ 
chế tài chính áp dụng đối với doanh nghiệp; tiền thu được từ cho thuê tài 
sản nhà nước, sau khi trừ chi phí hợp lý, nộp thuế và thực hiện nghĩa vụ 
tài chính khác đối với Nhà nước, đơn vị được sử dụng phần còn lại để phát 
triển hoạt động sự nghiệp.

Về chính sách ưu đãi, Nghị định quy định tổ chức KH&CN công lập 
được hưởng chính sách ưu đãi về thuế theo quy định hiện hành: tổ chức 
KH&CN công lập được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp thì 
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được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp và ưu đãi về 
thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như đối với doanh 
nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên 
cứu khoa học và phát triển công nghệ (được áp dụng thuế suất 10% trong 
thời gian 15 năm, được miễn thuế tối đa không quá 4 năm và giảm 50% 
số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo); tổ chức KH&CN công 
lập còn được hưởng chính sách ưu đãi về tín dụng và các ưu đãi khác theo 
quy định hiện hành.


